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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
THCS: Trung học cơ sở
GDBVMT: Giáo dục bảo vệ môi trường

GDMT: Giáo dục môi trường

GD: Giáo dục

MT:Môi trường

ÔNMT: Ô nhiễm môi trường

BVMT: Bảo vệ môi trường
GV: Giáo viên

HS: Học sinh

PP: Phương pháp

SGV: Sách giáo viên

SGK: Sách giáo khoa

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Lý do chọn đề tài.
1) Cơ sở lí luận.
      Bảo vệ môi trường hiện nay đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Việt Nam nói riêng và nhiều nước trên Thế giới nói chung vì sự phát triển bền vững của toàn cầu. Trong đó, con người là một bộ phận của môi trường. Vì vậy con người sẽ không thể sống nếu môi trường không được bảo vệ. Nói cách khác bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta.

      Bảo vệ môi trường nói chung và giáo dục về bảo vệ môi trường nói riêng đã được Đảng, Nhà nước quan tâm từ nhiều năm nay và đã có một số chủ trương, biện pháp giải quyết các vấn đề nói trên. Giáo dục bảo vệ môi trường được đưa vào chương trình giảng dạy bậc trung học cơ sở với hình thức lồng ghép, tích hợp. 
        Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 25/6/1998 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước; Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 17/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án "Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân"; Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; đặc biệt Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước.  
          Bảo vệ môi trường là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người. Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ phức tạp, cấp bách, có tính đa ngành và liên vùng rất cao, cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng, quyền lực của nhà nước và sự tham gia tích cực của nhân dân.
2) Cơ sở thực tiễn.

2.1 Trên phương diện toàn cầu

       Các hoạt động của con người đã và đang thải vào môi trường không khí một khối lượng các khí độc hại khổng lồ (như CO, CO2, CFC2...) gây nên hiệu ứng nhà kính, làm biến đổi khí hậu, nguyên nhân của hiện tượng nóng lên của trái đất và sự suy giảm tầng ôzôn.
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      LỖ THỦNG TẦNG OZON                    HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH
         Nhu cầu sử dụng nước tăng lên 6 lần trong thế kỷ qua và còn tiếp tục tăng nữa. Do vậy làm cho nguồn nước trở nên khan hiếm. Một phần ba dân số Thế giới sống trên các quốc gia thiếu nước. 
       Theo đánh giá của các nhà khoa học trên thế giới thì hơn 2/3 các loài động - thực vật trên hành tinh có thể đã bị mất trong 100 năm qua. Các lỗ thủng lớn trong mắt xích của sự sống đang ngày một gia tăng và vô số cá loài được dùng cho việc cung cấp thức ăn và dược liệu đã bị mất đi. .
        Theo kinh nghiệm quá khứ cho thấy, đối với một hành tinh, để phục hồi lại sự đa dạng đó phải cần 10 triệu năm. 4/5 diện tích rừng nguyên sinh của trái đất bị chặt phá,xâm hại, phân cắt, thu hẹp hoặc suy thoái. Khoảng 16 triệu ha rừng đã bị mất mỗi năm. Hậu quả của nó tới môi trường là rất to lớn như gây xói mòn, rửa trôi, lũ lụt .
         Phải hàng ngàn năm mới có thể hình thành vài centimet (cm) lớp đất mặt, nhưng chỉ cần một vài năm mưa là có thể rửa trôi lớp đất này. Mỗi năm thế giới mất đi 25 tỉ tấn đất mặt. Khoảng 2 tỉ ha đất canh tác và đồng cỏ trên toàn thế giới đã bị suy thoái từ trung bình đến nghiêm trọng. 

2.2. Tình hình môi trường ở Việt Nam 

        Không thể tách khỏi tình trạng chung của toàn cầu, các thành phần môi trường Việt Nam nhìn chung đã bị ô nhiễm hoặc suy thoái, có nơi hết sức nặng nề. 
        Việt Nam có diện tích tự nhiên 33.169.000 ha. Đất đồng bằng gồm 7 triệu ha, trong đó 3,8 triệu ha "đất có vấn đề". Đất dốc khoảng 25 triệu ha, trong đó hơn 13 triệu ha đất thoái hóa nghiêm trọng. Như vậy diện tích đất có vấn đề về độ phì và sức sản xuất kém chiếm trên 50 % diện tích tự nhiên cả nước.
Sự suy giảm nhanh chất lượng đất và diện tích canh tác, tài nguyên đất tiếp tục bị lãng phí do canh tác không hợp lí, thiếu phân bón hữu cơ, thiếu phương tiện tưới tiêu, lạm dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu. Đặc biệt, sử dụng lạm dụng phân bón, thuốc trừ sâu đã làm cho môi trường đất, nước và không khí bị ô nhiễm nặng nề, nhiều bệnh tật ngày càng phát sinh.
        Việt Nam là quốc gia giàu tài nguyên nước trong khu vực, nhưng so sánh chung toàn thế giới chưa phải quốc gia giàu tài nguyên nước. Nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp xả trực tiếp vào hệ thống sông đã làm cho các con sông này ô nhiễm cục bộ nghiêm trọng (như vụ Vê đan làm ô nhiễm sông Thị Vải...). 
        Do nhiều nguyên nhân khác nhau, rừng bị tàn phá mạnh trong thời gian qua. Rừng tự nhiên mất trung bình mỗi năm từ 120.000 ha đến 150.000 ha, rừng trồng mỗi năm khoảng 200.000 ha. 
         Đa dạng sinh học bị suy giảm do nhiều nguyên nhân khác nhau. Hiện nay , 365 loài động vật và 356 loài thực vật quý hiếm có nguy cơ bị diệt chủng ở mức độ khác nhau. 
2.3. Tình hình môi trường ở địa phương
        Ở huyện Ba Vì nói chung, xã  Minh Quang nói riêng là một xã miền núi thuộc thành phố Hà Nội. Cùng với quá trình phát triển của địa phương thì tình hình ô nhiễm môi trường cũng tăng dần. Tại đây, những lò sản xuất gạch nhỏ lẻ thải ra lượng khí thải gây ô nhiễm không khí. Bên cạnh đó, xuất hiện những bãi rác tự phát không được xử lí và lượng rác thải ngày càng tăng dần dọc theo những con đường trên địa phương. Một số hộ dân, thải trực tiếp nước thải do hoạt động chăn nuôi ra môi trường nước sông mà không qua xử lí gây ô nhiễm nguồn nước…
        Dạy học tích hợp giáo dục môi trường ở một số môn học nói chung và môn sinh học bậc trung học cơ sở nói riêng được Bộ Giáo dục - đào tạo hướng dẫn và qui định cụ thể trong khung phân phối chương trình bắt đầu thực hiện từ năm học 2008-2009. Qua tìm hiểu, thăm dò ý kiến đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên bộ môn sinh học trung học cơ sở trên địa bàn huyện Ba Vì, giáo viên giảng dạy có liên hệ thực tế, giáo dục học sinh bảo vệ môi trường nhưng không bám sát hướng dẫn cụ thể trong khung phân phối chương trình. Việc dạy học lồng ghép giáo dục môi trường trong từng môn học ở một số đơn vị trường học còn xem nhẹ, chưa đưa vào kế hoạch dạy học, hiệu quả giáo dục chưa cao. 
     Các vấn đề môi trường ngày càng được coi trọng trong nền giáo dục của Việt Nam. Một môi trường xanh -  sạch - đẹp là vô cùng cần thiết đối với cuộc sống của chúng ta, nó đảm bảo cho cuộc sống của chúng ta được tốt đẹp hơn. Những trẻ em được giáo dục cách tôn trọng môi trường sẽ góp phần giữ gìn môi trường trên trái đất. 
       Đó là lý do tại sao giáo dục môi trường được coi là vấn đề chủ trốt trong chương trình học. Lồng ghép môi trường vào môn học là cách tiếp nhận hiệu quả nhất nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ có ý thức bảo vệ môi trường. 

           Là một giáo viên sinh học, việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho các em qua các tiết dạy là một yêu cầu không thể thiếu trong chương trình dạy học. Vậy giáo dục như thế nào để có hệ thống và hiệu quả? Câu hỏi trăn trở này thúc đẩy tôi chọn nghiên cứu đề tài: 
         “Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học môn sinh học 9”
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II. Mục đích nghiên cứu


- Tìm hiểu thực trạng nhận thức về môi trường, thái độ đối với môi trường, hành vi bảo vệ môi trường của học sinh THCS.

- Hiểu biết bản chất của các vấn đề  môi trường: Tính phức tạp, quan hệ nhiều mặt, nhiều chiều, tính hữu  hạn của tài nguyên thiên nhiên và khả năng  chịu tải của môi trường; quan hệ chặt chẽ giữa môi trường và phát triển, giữa môi trường địa phương, vùng, quốc gia với môi trường khu vực và toàn cầu.


- Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của các vấn đề môi trường như một nguồn lực để sinh sống, lao động và phát triển của mỗi cá nhân, cộng đồng, quốc gia và quốc tế. Từ đó có thái độ, cách ứng xử đúng đắn trước các vấn đề về môi trường, xây dựng quan niệm đúng về ý thức trách nhiệm, về giá trị  nhân cách để dần hình thành các kĩ năng thu thập số liệu và phát triển sự đánh giá thẩm mỹ.


- Có tri thức, kĩ năng, phương pháp hành động để nâng cao năng lực lựa chọn phong cách sống, thích hợp với việc sử dụng hợp lí và khôn ngoan các nguồn tài nguyên thiên nhiên; có thể tham gia có hiệu quả  vào việc phòng ngừa và giải quyết các vấn đề môi trường cụ thể nơi sinh sống và làm việc


- Bằng biện pháp lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường vào môn sinh 9 nhằm giúp học sinh nâng cao nhận thức về môi trường. Thông qua đối tượng dược giáo dục về bảo vệ môi trường sẽ tuyên truyền rộng rãi trong tập thể học sinh nói riêng và cộng đồng nói chung về ý thức bảo vệ môi trường.
III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Qua tìm hiểu tôi thấy chường trình học môn sinh học 9 phần “sinh vật và môi trường” là những bài học tốt nhất để lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh cuối cấp.

          Đối tượng khảo sát, thực nghiệm: Học sinh lớp 9A, 9B trường THCS Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội.
IV. Phương pháp nghiên cứu: 
1) Phương pháp lồng ghép GDBVMT qua giờ học trên lớp và trong phòng thí nghiệm.

Kiến thức về GDMT được tích hợp và lồg ghép vào nội dung bài học theo 3 mức độ: toàn phần, bộ phận, hoặc liên hệ. Tùy từng điều kiện có thể sử dụng một số phương pháp sau:
- PP giảng dạy dùng lời (minh họa, giảng giải, kể chuyện, đọc tài liệu).
- PP thảo luận, nêu và giải quyết vấn đề.
- PP sử dụng các thí nghiệm, các tài liệu trực quan trong giờ dạy.
- PP khai thác các kiến thức về GDBVMT từ những bài thực hành thí nghiệm trong phòng thí nghiệm.
2) Phương pháp lồng ghép GDBVMT thông qua hoạt động ngoài giờ, ngoại khóa.

Trong nhà trường phổ thông, hoạt động ngoại khóa để GD MT là hình thức rất có hiệu quả, phù hợp với tâm lí HS, sự GD của GV và sự tiếp nhận của HS rất nhẹ nhàng và sâu sắc.

    - Phương pháp hành động cụ thể trong các hoạt động theo từng chủ đề được tổ chức trong trường hay ở địa phương. Thông qua tình hình thực tế, giúp HS hiểu biết được tình hình MT của địa phương, về tác động của con người đến MT. Từ đó GD cho HS đạo đức MT và ý thức BVMT.

     - Phương pháp hợp tác và liên kết giữa nhà trường và cộng đồng địa phương trong các hoạt động về GDBVMT.

    - Thông qua hoạt động ngoại khóa cung cấp cho HS một số kĩ năng và phương pháp tích cực tham gia vào mạng lưới GDMT. Nội dung GDBVMT trong chương trình ngoại khóa có thể thông qua một số hình thức sau:

    - Hoạt động tham quan theo chủ đề: tham quan danh lam thắng cảnh, nhà máy, nơi xử lí rác thải, các loại tài nguyên.

    - Tổ chức xem phim, băng hình, tranh ảnh về các đề tài BVMT, các cuộc thi tìm hiểu về MT và ÔNMT.

   - Hoạt động trồng cây: nhân các dịp lễ, Tết, 26/3…, ngày MT thế giới 5/6

   - Hoạt động Đoàn – Đội về BVMT: tổ chức các chiến dịch tuyên truyền ở nhà trường và địa phương.

V. Kế hoạch nghiên cứu đề tài.

Thời gian từ tháng 08 năm 2019 đến tháng 04 năm 2020
PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Lí luận chung

         Mục tiêu dạy học là hình thành kiến thức, kĩ năng, thái độ và phát huy tính tích cực của học sinh. Vì vậy, trong việc giảng dạy người giáo viên cần phải có nhiều phương pháp dạy học khác nhau và có nhiều biện pháp thực hiện. Khi soạn giáo án việc xây dựng câu hỏi giáo dục bảo vệ môi trường được giáo viên thường xuyên tiến hành ở các bài có tích hợp môi trường. Để mang lại kết quả cao trong việc thực hiện các mục tiêu mỗi phần mỗi bài, mỗi chương phải thường xuyên xây dựng những câu hỏi liên quan đến vấn đề cần giải quyết, mà muốn giải quyết vấn đề đó thì học sinh cần phải tích cực vận động linh hoạt, sáng tạo những kiến thức đã có để hoàn thành nội dung giáo viên đưa ra. Đa số học sinh thường gặp khó khăn trong tiếp thu kiến thức bảo vệ môi trường cũng như việc áp dụng kiến thức bảo vệ môi trường áp dụng vào thực tế của mình. Vì vậy cần tăng cường vấn đề lồng ghép bảo vệ môi trường là việc làm cần thiết và cấp bách. 
II. Thực trạng vấn đề nghiên cứu.
1) Thuận lợi:

Như chúng ta đã biết sinh học và môi trường sống là vấn đề gần gũi và thân thuộc đối với học sinh. Khi lồng ghép vấn đề bảo vệ môi trường vào môn học thì học sinh dễ dàng tiếp nhận kiến thức và tìm tòi vấn đề một cách dễ dàng hơn nhờ quan sát môi trường xung quanh các em đang sống. Để từ đó các em dễ dàng nhận thấy những hành vi xung quanh làm ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống hàng ngày.
        Một trong những thuận lợi trong đề tài này là học sinh sẽ hứng thú hơn trong các tiết dạy, các em sẽ hăng hái hơn khi được được tìm hiểu môi trường mà các em đang sống. Bên cạnh đó môi trường sống của chúng ta đang bị suy thoái rất nặng nề do ý thức của mọi người dân. Điều đó giúp ta dễ dàng để học sinh nhận thấy những tình trạng ô nhiễm của môi trường 

2) Khó khăn:

Thứ nhất:  Vai trò của môn kỹ sinh học trong nhà trường THCS chưa được học sinh coi trọng vì chỉ là “môn phụ”, dẫn đến học sinh không chú trọng, đại đa số các em dồn nhiều thời gian, công sức " đầu tư " cho các môn có khả năng thi tốt nghiệp (đây là một thực trạng).

Thứ hai:  Xã Minh Quang, Ba Vì là một xã miền núi. Đa số các hộ gia đinh đều làm nông nghiệp, làm thuê nên việc quan tâm đến đời sống các em còn hạn chế. Điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn hạn chế chưa có đầy đủ trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho việc giảng dạy 

Thứ ba: Rất nhiều trường một giáo viên bộ môn sinh học lại đảm nhiệm dạy nhiều khối hoặc còn có trường thiếu giáo viên nên còn có trường hợp giáo viên dạy chéo ban do vậy không đủ thời gian đầu tư tư liệu giảng dạy cho tất cả các khối lớp. 

          Thứ tư: Các em chưa quan tâm nhiều đến vấn đề bảo vệ môi trường
          Thứ năm: phương tiện trực quan về môi trường như: băng hình, kinh phí tham quan thực tế… còn hạn chế.
3) Kết quả khảo sát

Ý thức bảo vệ môi trường chưa được hình thành rõ nét trong tầng lớp học sinh. Có thể nhận thấy điều này khi trực tiếp chứng kiến cảnh quan ở các ngôi trường và môi trường sống xung quanh của các em. Tình trạng môi trường xung quanh thiếu cây xanh, các em vức rác bừa bãi mặc dù xung quanh đã có những thùng rác lớn. Những điểm công cộng gần trường hiện tượng xả rác bừa bãi là rất lớn. Tình trạng sử dụng điện nước vẫn còn lãng phí. Khi đi sâu hỏi về sự hiểu biết về môi trường và sự ô nhiễm mỗi trường dường như học sinh không có sự quan tâm nhiều. Các em chưa đề cao trách nhiệm bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người để bảo vệ môi trường sống xung quanh.

Đầu năm học 2019 – 2020, tôi đã tiến hành điều tra, khảo sát học sinh khối 9 trường  học nơi tôi công tác vấn đề hiểu biết , vận dụng kiến thức về vấn  ô nhiếm môi trường và bảo vệ môi trường vào cuộc sống thực tế. Từ đó làm cơ sở và hướng phấn đấu để áp dụng cho đề tài được thiết thực hơn.
Qua đợt khảo sát tôi đã thu được kết quả sau:
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   Kết quả

Lớp
	Tổng số học sinh
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	9A
	33
	( 52.4%)
	 (28.6%)
	(19%)

	9B
	33
	     (47.6%)
	 (31%)
	(21.4%)


III. Nhận thức về vấn đề giáo dục môi trường.
1) Mục tiêu của giáo dục bảo vệ môi trường trong chương trình THCS.
a. Kiến thức: Học sinh có hiểu biết về:

- Khái niệm môi trường, hệ sinh thái, các thành phần môi trường, quan hệ giữa chúng.

- Các nguồn tài nguyên khai thác sử dụng, tái tạo và phát triển bền vững.
- Mối quan hễ giữa con người, dân số và môi trường.
- Sự ô nhiễm và suy thoái môi trường ( hiện trạng, nguyên nhân, hậu quả).
- Các biện pháp bảo vệ môi trường.
b. Kĩ năng

- Có hành động cụ thể bảo vệ môi trường.
- Tuyên truyền vận động mọi người tham gia hoạt động bảo vệ môi trường trong gia đình, nhà trường và xã hội.
c. Thái độ - Tình cảm

- Có tình yêu quý , tôn trọng thiên nhiên.
- Có tình yêu quê hương đất nước, tôn trọng di sản văn hóa.
- Có thái độ thân thiện với môi trường và ý thức được hành động trước vấn đề môi trường nảy sinh.

- Có ý thức: 

+ Quan tâm thường xuyên đến môi trường sống của cá nhân, gia đình, cộng động.

+ Bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ rừng, bảo vệ đất đai, bảo vệ  nguồn nước, không khí.

+ Giữ gìn vệ sinh, an toàn thực phẩm, an toàn lao động.

+ ủng hộ, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, phê phán hành vi gây hại cho môi trường.
2) Nội dung giáo dục bảo vệ môi trường THCS.
	TT
	Tên chủ đề
	Nội dung cơ bản

	1
	Môi trường sống của chúng ta
	- Khái niệm môi trường.

- Môi trường tự nhiên.

- Môi trường nhân tạo.

- Tài nguyên thiên nhiên.

	2
	Quan hệ giữa con người và môi trường
	- Con người là một thành phần của môi trường.

- Vai trò của môi trường đối với con người.

- Tác động của con người đối với môi trường.

	3
	Sự ô nhiễm và suy thoái môi trường
	- Ô nhiễm MT : Ô nhiễm nước, không khí, tiếng ồn, ô nhiễm biển.

- Chất thải.

- Suy thoái rừng.

- Suy thoái đất.

- Suy giảm đa dạng sinh học.

	4
	Các biện pháp bảo vệ trường, phát triển bền vững
	- Những quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

- Các hoạt động bảo vệ môi trường.

- Nhiệm vụ của học sinh trong việc bảo vệ môi trường.


3) Xác định mục tiêu giáo dục bảo vệ môi trường trong từng môn học:

Để xác định mục tiêu GDBVMT của từng bộ môn cần :

( Nghiên cứu mục tiêu GDBVMT ở THCS.

( Nghiên cứu mục tiêu của môn học.

( Suy nghĩ xem môn học đó có thể góp phần thực hiện những mục tiêu nào trong mục tiêu GDBVMT của  cả cấp :

· Về kiến thức.

· Về tình cảm - thái độ.

· Về kĩ năng - hành vi bảo vệ môi trường.

· Trao đổi với các đồng nghiệp cùng bộ môn.

· Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện mục tiêu.
4) Xác định mục tiêu giáo dục bảo vệ môi trường qua từng tiết học:
Để xác định mục tiêu GDBVMT qua một bài, cần tiến hành theo các bước sau :

( Rà soát SGK, chọn bài.

( Nghiên cứu nội dung hướng dẫn trong sách SGV về bài đã chọn.

( Xác định nội dung GDBVMT được tích hợp trong bài học đã chọn.

( Xác định mục tiêu GDBVMT trên cơ sở trả lời các câu hỏi :

· Bài này có thể giúp cho học sinh hiểu biết gì về môi trường và các biện pháp BVMT ?

· Bài học có phần giáo dục ý thức BVMT cho học sinh không ? Nếu có thì giáo dục ý thức BVMT như thế nào ?

· Bài học có góp phần rèn luyện kĩ năng - hành vi BVMT không ? Nếu có thì kĩ năng cụ thể là gì ?

Đối với học sinh THCS, cần giáo dục ý thức quan tâm đến môi trường, trang bị cho họ những hiểu biết và kĩ năng cần thiết để họ có khả năng xử lí một số vấn đề môi trường cụ thể.
III/ Lồng ghép giáo dục môi trường trong phần “Sinh vật và môi trường”.
1) Tìm hiểu nội dung chương trình “ Sinh vật và môi trường”.
Chương trình “Sinh vật và Môi trường” được phân phối ở học kỳ II môn sinh học lớp 9. Gồm bốn chương, mỗi chương đều có những bài điển hình thiết kế theo lối mở dễ dàng lồng ghép các nội dung GDBVMT, cụ thể như sau:

· Chương I : Sinh vật và môi trường

Giúp học sinh nắm được khái niệm môi trường, các nhân tố sinh thái trong môi trường, tác động của các nhân tố vô sinh và hữu sinh lên sinh vật.

· Chương II: Hệ sinh thái

Giúp học sinh nắm được khái niệm quần thể, quần xã, hệ sinh thái: bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã (sinh cảnh). Sự tác động qua lại giữa quần xã và sinh cảnh tạo nên nhiều mối quan hệ, trong đó quan hệ dinh dưỡng có vai trò quan trọng được thể hiện qua chuỗi và lưới thức ăn. Trong chương II các em cũng cần nắm vững những đặc điểm của quần thể người, tác động của tăng dân số đến sự phát triển xã hội.

· Chương III: Con người, dân số và môi trường 

Giúp học sinh nắm được những tác động của con người đối với môi trường: Những tác động tích cực và tiêu cực. Khái niêm về ô nhiễm môi trường không khí, đất, nguồn nước… hậu quả của tình trạng ô nhiễm và các biện pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường. Bài thực hành với mục tiêu tìm hiểu nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương, giáo dục cho các em ý thức tham gia phòng chống ô nhiễm môi trường.

· Chương IV: Bảo vệ môi trường 

Giúp học sinh nắm được tầm quan trọng và tác dụng và các biện pháp sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã và sự đa dạng của các hệ sinh thái. Nắm được: tinh thần của Luật bảo vệ môi trường, những hành vi nào của con người vi phạm Luật bảo vệ môi trường.
2) Nội dung giáo dục bảo vệ môi trường lồng ghép trong các bài cụ thể:
Chương I: Sinh vật và Môi trường.
Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái.
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	 GV viết sơ đồ lên bảng:
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           Thỏ rừng 
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Hỏi:Thỏ sống trong rừng chịu ảnh hưởng của những yếu tố nào?
-  HS trao đổi nhóm, điền được từ: nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, mưa, thức ăn, thú dữ vào mũi tên.

 GV tổng kết: tất cả các yếu tố đó tạo nên môi trường sống của thỏ.

- Môi trường sống là gì?

- Có mấy loại môi trường chủ yếu?

- GV nói rõ về môi trường sinh thái.

- Yêu cầu HS quan sát H 41.1, nhớ lại trong thiên nhiên và hoàn thành bảng 41.1.

Từ sơ đồ HS khái quát thành khái niệm môi trường sống.

GV hỏi: Con người có những tác động tích cực và tiêu cực nào tới môi trường?

HS: Những tác động tích cực: cải tạo, nôi dưỡng, lai ghép, bảo tồn..

Những tác động tiêu cực: Săn bắt, đốt phá, xả rác bừa bãi….

Nhấn mạnh: Để bảo vệ môi trường sống cần chung sức ngăn chặn những hành vi tiêu cực gây ô nhiễm môi trường và cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên.

- HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức.
	1. Khái niệm môi trường
*Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng, tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên sự sống, phát triển và sinh sản của sinh vật.

- Có 4 loại môi trường chủ yếu:

+ Môi trường nước.

+ Môi trường trên mặt đất – không khí.

+ Môi trường trong đất.

+ Môi trường sinh vật. thực vất ,động vật ,con người.


Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật.
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	- GV yêu cầu HS quan sát H 44.1 trả lời câu hỏi về mối quan hệ cùng loài ( SGK:

- Khi có gió bão, thực vật sống thành nhóm có lợi gì so với sống riêng lẻ?

- Trong thiên nhiên, động vật sống thành bầy, đàn có lợi gì? Đây thuộc loại quan hệ gì?

- HS quan sát tranh, trao đổi nhóm, phát biểu, bổ sung và nêu được:

- GV nhận xét, đánh giá, đưa 1 vài hình ảnh quan hệ hỗ trợ.

- Số lượng các cá thể của loài ở mức độ nào thì giữa các cá thể cùng loài có quan hệ hỗ trợ? 

- Khi vượt  qua mức độ đó sẽ xảy ra hiện tượng gì? Hậu quả ?
- GV đưa ra 1 vài hình ảnh quan hệ cạnh tranh.

- Yêu cầu HS làm bài tập ( SGK trang 131.

+ ý đúng: câu 3.

+ HS rút ra kết luận.

- Sinh vật cùng loài có mối quan hệ với nhau như thế nào?

- Trong chăn  nuôi, người ta đã lợi dụng quan hệ hỗ trợ cùng loài để làm gì?
	1. Quan hệ cùng loài

+ Khi gió bão, thực vật sống thành nhóm có tác dụng giảm bớt sức thổi của gió, làm cây không bị đổ, bị gãy.

+ Động vật sống thành bầy đàn có lợi trong việc tìm kiếm được nhiều thức ăn hơn, phát hiện kẻ thù nhanh hơn và tự vệ tốt hơn ( quan hệ hỗ trợ.

+ Số lượng cá thể trong loài phù hợp điều kiện sống của môi trường.

+ Khi số lượng cá thể trong đàn vượt quá giới hạn sẽ xảy ra quan hệ cạnh tranh cùng loài ( 1 số cá thể tách khỏi nhóm (động vật) hoặc sự tỉa thưa ở thực vật.

+ Ý đúng: câu 3.

Nuôi vịt đàn, lợn đàn để chúng tranh nhau ăn, sẽ mau lớn.

-   Kết luận : Các sinh vật cùng loài sống gần nhau, liên hệ với nhau hình thành nên nhóm cá thể.

- Trong 1 nhóm có những mối quan hệ:

+ Hỗ trợ; sinh vật được bảo vệ tốt hơn, kiếm được nhiều thức ăn.

+ Cạnh tranh: ngăn ngừa gia tăng số lượng cá thể và sự cạn kiệt thức ăn ( 1 số tách khỏi nhóm.



	- Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin bảng 44, các mối quan hệ khác loài:

- Quan sát tranh, ảnh chỉ ra mối quan hệ giữa các loài?

- HS nghiên cứu bảng 44 SGK ( tìm hiểu các mối quan hệ khác loài:

- Yêu cầu HS làm bài tập SGK trang 132, quan sát H 44.2, 44.3.

- Trong nông, lâm, con người lợi dụng mối quan hệ giữa các loài để làm gì? Cho VD?
-GV: Đây là biện pháp sinh học, không gây ô nhiễm môi trường.

Liên hệ GDBVMT :
Em có nhận xét gì về tình trạng lâm tặc chặt phá rừng như hiện nay?
	2. Quan hệ khác loài
- Nêu được các mối quan hệ khác loài trên tranh, ảnh.

+ Cộng sinh: tảo và nấm trong địa y, vi khuẩn trong nốt sần rễ cây họ đậu.

+ Hội sinh: cá ép và rùa, địa y bám trên cành cây.

+ Cạnh tranh: lúa và cỏ dại, dê và bò.

+ kí sinh: rận kí sinh trên trâu bò, giun đũa kí sinh trong cơ thể người.

+ Sinh vật ăn sinh vật khác; hươu nai và hổ, cây nắp ấm và côn trùng.

+ Dùng sinh vật có ích tiêu diệt sinh vật có ích tiêu diệt sinh vật có hại.

VD: Ong mắt đỏ diệt sâu đục thân lúa, kiến vống diệt sâu hại lá cây cam.




Bài 45: Thực hành: Tìm hiểu môi trường.
Lựa chọn hình thức quan sát thiên nhiên. Đây là hình thức có nhiều điều kiện thích hợp để giáo dục lòng yêu thiên nhiên và ý thức BVMT.

Khu vực quan sát:


1/ Vườn trường: môi trường nhân tạo


2/ Ao nước trong vườn nhà trường, bờ ao có nhiều cây xanh mọc tự nhiên rất gần với môi trường tự nhiên.


Học sinh đã quan sát được rất nhiều sinh vật sống trong khu vực đó như: Bụi khoai nước, các loại cỏ gà, cỏ bợ, cỏ thài lài, cỏ ba lá, bụi găng, cây lim xanh và nhện, kiến, giun đốt, nhái, cóc. . .

Các em cũng thấy được rất nhiều địa y trên thân cây lim xanh, nhiều mạng nhện ở các bụi găng …

Trả lời câu hỏi: 

- Số lượng sinh vật đã em quan sát được?

- Em quan sát thấy có mấy loại môi trường sống? Môi trường sống nào có số lượng sinh vật nhiều nhất? Môi trường nào ít nhất?

Các em còn thấy một đoạn bờ ao có rất nhiều giấy vụn, vỏ kẹo và rác thải do học sinh ăn qùa vặt vứt qua cửa sổ phòng học. Yêu cầu học sinh nhận xét sự thay đổi môi trường khu vực đó. (Cỏ bị rác thải lấp lên, không khí có mùi, có nhiều ruồi nhặng). 
Liên hệ GDBVMT:

Trả lời câu hỏi:

- Tác hại của xả rác bừa bãi?

- Cần làm gì để bảo vệ môi trường tự nhiên?

Chương II: Hệ sinh thái.
Bài 47: Quần thể sinh vật.
Sau khi học sinh năm được khái niệm Quần thể sinh vật và nhưng đặc trưng cơ bản của quần thể, giáo viên cần nhấn mạnh phần ảnh hưởng của môi trường tới quần thể sinh vật bằng cách đưa ra hệ thống câu hỏi và câu trả lời sau:

       Câu hỏi: Các nhân tố môi trường ảnh hưởng tới đặc điểm nào của quần thể?

       Trả lời: Số lượng cá thể trong quần thể tức làm thay đổi mật độ của quần thể.

Câu hỏi: Mật độ của quần thể được điều chỉnh tự nhiên như thế nào?

Trả lời: Mật độ của quần thể được điều chỉnh do cơ chế duy trì trạng thái cân bằng của quần thể: Khi mật độ quá cao, điều kiện sống suy giảm, trong quần thể dẫn đến giảm số lượng như hiện tượng di cư của một bộ phận quần thể, giảm khả năng sinh sản và mắn đẻ của các cá thể cái, giảm sức sống sót của các cá thể non và già… Khi mật độ giảm, sự điều chỉnh sẽ theo hướng ngược lại, khả năng sinh sản và khả năng sống sót của các cá thể trong quần thể tăng cao hơn. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, mật độ giảm xuống quá thấp thì khả năng phục hồi sẽ gặp khó khăn có thể dẫn tới diệt vong.

Liên hệ GDBVMT: Qua hiện tượng đó rút ra kết luận gì?

Trả lời: Con người bằng hoạt động của mình có thể làm thay đổi môi trường sống tự nhiên của quần thể, thay đổi sự cân bằng của quần thể. Cần tôn trọng môi trường tự nhiên của quần thể.

Bài 48: Quần thể người.


Học sinh cần nắm được một số đặc trưng cơ bản của quần thể người liên quan đến vấn đề dân số, từ đó nhận thức đúng về dân số và phát triển xã hội, để sau này các em cùng với mọi người dân thực hiện tốt Pháp lệnh dân số.

Giáo viên đưa ra tài liệu tham khảo sau: Một nhận xét của trẻ em: “Kiểm soát dân số đóng một vai trò lớn trong môi trường. Càng đông người càng làm cho môi trường lộn xộn hơn. Điều này có thể gây ra bệnh hoạn trong môi trường xung quanh. Ví dụ, nếu bạn đến thăm một căn nhà có đông con, căn nhà đó đôi khi trở nên bẩn thỉu và bùa bãi. Điều này cũng có thể xảy ra với thế giới của chúng ta. S. Asokan, Madras, India, ‘Trẻ em nghĩ về màu xanh’ 1988, UNEP, Nairobi”.

Liên hệ GDBVMT: 

Em có nhận xét như bạn nhỏ trên đây không? Nhận xét của em về ảnh hưởng của gia tăng dân số đến môi trường và chất lượng cuộc sống?

Trả lời: Dân số tăng quá nhanh sẽ dẫn đến: thiếu nơi ở, nguồn nước ăn, ô nhiễm môi trường, tàn phá rừng và các tài nguyên khác. Để có sự phát triển bền vững, mỗi quốc gia cần phải phát triển dân số hợp lí. Có như vậy, mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội mới có được cuộc sống với chất lượng tốt, mọi người trong xã hội mới được nuôi dưỡng, chăm sóc và có điều kiện phát triển toàn diện.

Em hãy lấy một vài ví dụ cụ thể để thấy được sự tăng dân số quá nhanh sẽ gây ô nhiễm môi trường sống?

Trả lời: Dân số nhiều nảy sinh nhiều nhu cầu phục vụ đời sống, cần nhiều lương thực, nhiều quần áo, nhiều nơi ở, nhiều phương tiện đi lại… nên nhiều nhà máy được xây dựng, nhiều khu đô thị mọc lên dẫn đến có nhiều khí thải, rác thải và các chất thải sinh hoạt khác, rừng ngày càng thu hẹp…tức môi trường bị ô nhiễm.

Bài 49: Quần xã sinh vật.
Mục tiêu:

Học sinh ngoài việc nắm được khái niệm quần xã sinh vật, các dấu hiệu điển hình của một quần xã sinh vật, còn cần phải thấy rõ  mối quan hệ giữa ngoại cảnh với quần xã và khái niệm cân bằng sinh thái.

Thực hiện trong bài giảng:


Nhấn mạnh khái niệm cân bằng sinh thái:

Giáo viên đưa ra vấn đề 

(Theo hình 49.3 Quan hệ giữa số lượng sâu và số lượng chim bắt sâu): Môi trường sống thuận lợi, có nhiều lá cây, dẫn đến sâu ăn lá nhiều, dẫn đến chim ăn sâu tăng, dẫn đến sâu ăn lá lại giảm. Nếu sâu ăn lá mà hết thì chim ăn sâu sẽ ăn gì?

      Học sinh: Số lượng sâu ăn lá bị số lượng chim ăn sâu khống chế và ngược lại

      Giáo viên kết luận: Số lượng cá thể luôn luôn được khống chế ở mức độ phù hợp với khả năng của môi trường, tạo nên sự cân bằng sinh học trong quần xã.

Liên hệ GDBVMT :


+ Tác động nào của con người gây mất cân bằng sinh học trong quần xã?


+ Chúng ta cần làm gì để bảo vệ thiên nhiên?

Trả lời:


+ Săn bắn, chặt phá bừa bãi gây mất cân bằng sinh học


+ Nhà nước đã ban hành Pháp lệnh bảo vệ thiên nhiên hoang dã.


+ Tuyên truyền cho mọi người dân tham gia bảo vệ môi trường, thiên nhiên.
Bài 52: Thực hành Hệ sinh thái.
Mục tiêu: Qua bài thực hành học sinh nắm được các thành phần của hệ sinh thái, chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong một hệ sinh thái từ đó đề xuất biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng nhiệt đới.

Tiến hành:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	Giao một bài tập nhỏ:

+ Trong một hệ sinh thái gồm các sinh vật: Thực vật, sâu, ếch, de, thỏ, hổ, báo, đại bàng, rắn, gà, châu chấu, sinh vật phân hủy.

+ Hãy thành lập lưới thức ăn

Liên hệ GDBVMT:

Thảo luận theo chủ đề:

   Biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng nhiệt đới

Cần làm rõ các ý sau:

· Số lượng sinh vật trong hệ sinh thái

· Lưới thức ăn trong hệ sinh thái

· Các loài có bị đe dọa tiêu diệt không?

· Biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng nhiệt đới là gì?
	Học sinh dựa vào kiến thức đã học thành lập được lưới thức ăn như sau:

                      Châu chấu       ếch      rắn

                                 Sâu     gà

                                  Dê      hổ

                        Thỏ     cáo     đại bàng

                               Sinh vật phân hủy

Học sinh:

· Kể tên các loài sinh vật sống trong một khu rừng nhiệt đới.

· Xây dựng lưới thức ăn.

· Nguy cơ đe dọa sự phá vỡ cân bằng sinh thái.

· Biện pháp bảo vệ:

+ Nghiêm cấm chặt phá rừng

+ Nghiêm cấm săn bắn động vật.

+ Bảo vệ những loài thực vật và động vật có số lượng ít

+ Tuyên truyền đến mọi người dân ý thức bảo vệ rừng.


Chương III: Con người, dân số và môi trường.
Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường.
Hoạt động 2: Tác động của con người làm suy thoái tự nhiên.
Mục tiêu: Học sinh chỉ ra được những hoạt động cụ thể của con người gây hậu quả cho môi trường.

Tiến hành:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	Giáo viên nêu câu hỏi:

+ Những hoạt động nào của con  người làm phá hủy môi trường tự nhiên?

+ Những hoạt động đó gây ra hậu quả gì?

+ Ngoài những hoạt động của con người được liệt kê trong bảng 53.1 SGK, em hãy cho biết còn hoạt động nào của con người gây suy thoái môi trường?

Liên hệ GDBVMT:

+ Trình bày hậu quả của việc chặt phá rừng bừa bãi và gây chắy rừng?
	Học sinh trả lời 

+ Theo nội dung bảng 53.1 SGK tr 159

+ Xây dựng nhiều nhà máy lớn, thải các chất thải công nghiệp chưa qua xử lí vào môi trường.

+ Lũ quét ở Hà Giang; Lở đất ở Yên Bái; Sạt lở bờ sông Hồng . . .

Kết luận: Nhiều hoạt động của con người đã gây hậu quả xấu như: mất cân bằng sinh thái, xói mòn đất, lũ lụt, hạn hán, cạn kiệt nước ngầm, nhiều loài động vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng.


Hoạt động 3: Vai trò của con người trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên.

Mục tiêu: Chỉ ra các hoạt động tích cực của con người trong việc cải tạo môi trường tự nhiên.

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	Giáo viên nêu câu hỏi:

+ Con người đã làm gì để bảo vệ và cải tạo môi trường?

+ Liên hệ GDBVMT:

Cho biết thành tựu của con người đã đạt được trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường?
	Học sinh trả lời theo nội dung phần III tr.159 SGK

Học sinh kể thêm:

+ Phủ xanh đồi trọc.

+ Xây dựng các khu bảo tồn.

+ Xây dựng nhà máy thủy điện.


Bài 55: Ô nhiễm môi trường.
Phần III: Hạn chế ô nhiêm môi trường

Mục tiêu:Học sinh nắm được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, từ đó có ý thức bảo vệ môi trường sống.
Tiến hành:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	Giáo viên tổ chức bài giảng dưới dạng cuộc thi. 

- Thể lệ:

+ Chia lớp thành 4 nhóm đều nhau.

+ Các nhóm thảo luận, hoàn thành sơ đồ tư duy về các loại ô nhiễm môi trường và cách hạn chế ô nhiễm môi trường . Chuẩn bị trong vòng 10 phút.
+ Trình bày từ 5 đến 7 phút.

- gồm các nội dung:

+ Ô nhiễm không khí.

+ Ô nhiễm nguồn nước,
+ Ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật 
+  Ô nhiễm do chất thải rắn.
Giáo viên và hai học sinh giỏi làm giám khảo.

Giáo viên lưu ý học sinh phương pháp trình bày để đạt điểm cao nhất.

Sau khi các nhóm trình bày xong các nội dung thì BGK sẽ đánh giá và công bố kết quả.

Kết thúc:

Yêu cầu: Hoàn thành bảng 55 SGK tr.168.

Giáo viên mở rộng: Có bảo vệ được môi trường không bị ô nhiễm thì các thế hệ hiện tại và tương lai  mới đươc sống trong bầu không khí trong lành, đó là sự bền vững.
	Đại diện học sinh bốc thăm thứ tự trình bày, chuẩn bị theo yêu cầu:

+ Sắp xếp tranh ảnh theo thứ tự để dán lên bảng khi trình bày.

+ Ghi nhanh ý kiến ra giấy.

+ Cử đại diện trình bày đáp án.

Các nhóm trình bày bài báo cáo của nhóm mình:

+ Nguyên nhân gây ô nhiễm.

+ Biện pháp hạn chế ô nhiễm.

+ Đóng góp ý kiến của bản thân.

Các bạn khác trong nhóm được phép bổ sung.

Các nhóm khác có thể hỏi những câu có liên quan đến nội dung kiến thức, nếu không trả lời được sẽ bị trừ điểm.

Học sinh điền vào bảng 55 từ nội dung của các nhóm vừa trình bày

Học sinh đọc kết luận cuối bài.


Kết quả một số bài thảo luận nhóm về ô nhiễm môi trường của học sinh
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Chương IV: Bảo vệ môi trường.
Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên.
Nhấn mạnh: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là hình thức sử dụng vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên của xã hội hiện tại, vừa đảm bảo duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho các thế hệ con cháu mai sau.

Liên hệ GDBVMT: Đưa ra phiếu học tập sau:
	        Loại tài nguyên

Nội dung
	Tài nguyên đất
	Tài nguyên nước
	Tài nguyên rừng

	1. Đặc điểm
	
	
	

	2. Các sử dụng hợp lí
	
	
	


Câu hỏi: bản thân em làm gì để góp phần sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lí?

Trả lời: Học sinh cần nêu được


+ Bản thân hiểu giá trị của tài nguyên


+ Tham gia các hoạt động bảo vệ nguồn nước, bảo vệ cây xanh…


+ Tuyên truyền cho bạn bè và những người xung quanh để cùng có ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.


Bài 59: Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã.
Sau khi học sinh đã nắm được ý nghĩa của việc khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoanh dã và các biện pháp bảo vệ thiên nhiên cần cho các em thấy được vai trò của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã theo hình thức thảo luận, như sau:

Giáo viên đưa ra vấn đề để học sinh thảo luận: Vai trò của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã  là gỉ?

Học sinh phải nêu được những việc làm sau:

· Trồng cây, bảo vệ cây.

· Không xả rác bừa bãi.

· Tìm hiểu thông tin trên sách báo về việc bảo vệ thiên nhiên.

Giáo viên kết luận:


+ Tham gia tuyên truyền về giá trị của thiên nhiên và mục đích bảo vệ thiên nhiên cho bạn bè và cộng đồng.


+ Có nhiều biện pháp bảo vệ thiên nhiên nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức trách nhiệm với thiên nhiên của mỗi học sinh.


Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái.
Cần nhấn mạnh ý nghĩa và các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng

Giáo viên nêu câu hỏi: Bảo vệ hệ sinh thái rừng có ý nghĩa gì?

Học sinh trả lời: Bảo vệ hệ sinh thái rừng là bảo vệ môi trường sống của nhiều loài sinh vật. Hệ sinh thái rừng được bảo vệ sẽ hóp phần điều hòa khí hậu, giữ cân bằng sinh thái của Trái Đất.

Câu hỏi: Mất rừng sẽ gây hậu quả như thế nào?

Trả lời: Mất rừng là mất nhiều nguồn tài nguyên sinh vật quý giá, đồng thời là nguyên nhân dẫn tới hạn hán, lũ lụt, xói mòn đất  … và gây mất cân bằng sinh thái trên Trái Đất.

Câu hỏi: Hãy nêu các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng?

Trả lời:

· Xây dựng kế hoạch để khai thác nguồn tài nguyên ở mức độ phù hợp.

· Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia…

· Trồng cây gây rừng.

· Phòng chống cháy rừng.

· Vận động đồng bào dân tộc ít người định canh, định cư.

· Phát triển dân số hợp lí, ngăn cản việc di dân tự do tới ở và trồng trọt trong rừng.

· Tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục về bảo vệ môi trường.
3). Đánh gíá kết quả:

Sau khi hoàn thành chương trình sinh học lớp 9, phần “Sinh vật và Môi trường” với việc áp dụng cách thức nêu trên, nhận thấy, học sinh đã có đầy đủ các kiến thức về môi trường, nắm vững các biện pháp bảo vệ môi trường hình thành ở các em ý thức bảo vệ môi trường và thái độ tôn trọng thiên nhiên, đặc biệt thiên nhiên hoang dã.

* Trước khi áp dụng đề tài

	   Kết quả

Lớp
	Tổng số học sinh
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	9A
	33
	  ( 52.4%)
	 (28.6%)
	 (19%)

	9B
	33
	   (47.6%)
	 (31%)
	 (21.4%)


           * Sau khi áp dụng đề tài:
	   Kết quả

Lớp
	Tổng số học sinh
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	9A
	33
	( 4.8%)
	 (35.7%)
	(59.5%)

	9B
	33
	       (7.1%)
	 (38.1%)
	 (54.8%)


Từ kết quả khảo sát trên ta thấy được rằng số học sinh hiểu về vấn đề môi trường và tình trạng ô nhiễm môi trường được tăng lên rõ rệt, khi được hỏi, học sinh đều trả lời đầy đủ các nội dung chính theo các kiến thức đã học được trong chương trình. Học sinh đã biết áp dụng những vấn đề đã được học vận dụng vào thực tế để bảo vệ môi trường. Nhờ quá trình học tập đó mà các em biết được nhiệm vụ của mỗi cá nhân và toàn thể xã hội trong vấn đề bảo vệ môi trường. 

Qua những tiết học lồng ghép bảo vệ môi trường các em đã có ý thức trong việc bảo vệ môi trường xung quanh như chăm sóc cây, vứt rác đúng nơi quy định….  bên cạnh đó các em đã có ý thức tuyên truyền cho mọi người trong gia đình và mọi người xung quanh có ý thức bảo vệ môi trường để từ đó mọi người đều chung tay bảo vệ môi trường để  có một môi trường sanh – xạch – đẹp.
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Phần III: Kết luận và Khuyến nghị

Kết luận:


Giáo dục môi trường là quá trình làm thức tỉnh mọi người, đặc biệt là những học sinh hôm nay còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng ngày mai đã là những chủ nhân tương lai của thế giới, có nhận thức đúng về môi trường và ý nghĩa sống còn của việc bảo vệ môi trường, thường xuyên quan tâm đến môi trường, hình thành được các kĩ năng bảo vệ môi trường, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân, gia đình và nhân loại.


Qua việc lồng ghép giáo dục BVMT  trong chương trình Sinh vật và Môi trường, nhận thấy các em đã:


+ Nắm được những kiến thức cơ bản về môi trường và bảo vệ môi trường.


+ Dần hình thành thói quen và kĩ năng chống ô nhiễm môi trường, giữ cân bằng sinh thái


+ Tham gia tích cực vào các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên.


+ Đấu tranh chống lại những hành vi phá hoại môi trường, có thái đọ tôn trọng thiên nhiên.


+ Có ý thức tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia bảo vệ môi trường sống.

Khuyến nghị:
Với Phòng giáo dục: Nên tổ chức các tiết chuyên đề “Lồng ghép giáo dục môi trường” không những trong môn sinh học và địa lý mà còn ở các môn học khác.

Với nhà trường: Không chỉ có bộ môn sinh học, mà thấp thoáng trong các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông THCS, đều thấy có thể lồng ghép các nội dung giáo dục môi trường, ví dụ: Bài “Sài Gòn tôi yêu” (lớp 7), “Quê hương” (lớp 8) – Ngữ văn), bài “Đặc điểm của tài nguyên khoáng sản Việt Nam” (Địa lí, lớp 8), hoặc bài “Chống ô nhiễm tiếng ôn” (Vật lí), bài “Nước (Hóa học). Vì vậy, trong công tác chỉ đạo chuyên môn đề nghị nhà trường phải thể hiện được sự phối hợp thống nhất, đồng bộ giữa môn học về vấn đề giáo dục môi trường.

Với Đoàn thể: Chú trọng phong trào “Xanh – Sạch - Đẹp” trong các trường học và khu dân cư.

Trên đây là một và suy nghĩ và áp dụng của bản thân về nội dung “Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường” khi dạy phần “Sinh vật và Môi trường” môn sinh học lớp 9 tại trường THCS. Chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến phản hồi của người đọc. Xin trân trọng cảm ơn!
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